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QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn Hội đồng trường các trường Tiểu học,  

TH&THCS, THCS nhiệm kỳ 2020-2025 
–––––––––– 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy 

định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT 

ban hành Điều lệ trường Ti u h c; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung h c cơ sở, trường 

trung h c phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp h c; 

Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên ban hành Quy định phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên; 

  t đề nghị của Trưởng ph ng GD&ĐT t i Tờ tr nh số 1447/TTr-

 GDĐT, ngày 17/12/2024 về việc đề nghị kiện toàn Hội đồng trường các trường 

Mầm non, Ti u h c, TH&THCS, THCS nhiệm kỳ 2020-2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng trường các trường Tiểu học, TH&THCS, 

THCS nhiệm kỳ 2020-2025 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn, nội quy hoạt động của 

Hội đồng trường các đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều lệ trường 

tiểu học   n h nh     theo  h ng tư số 28/2020/TT-BGDĐ  ng y 04/9/2020; Điều 

10, Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và phổ thông có nhiều 

cấp học, b n h nh     theo  h ng tư số 32/2020/TT-BGDĐ  ng y 15/9/2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;  rưởng Phòng Nội vụ;  rưởng 

Phòng Giáo dục v  Đ o tạo; Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS,  HC  

v  các cá nh n có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND các xã, thị trấn (để biết);      

- Lưu: V .  
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 ANH S CH 

Kiện toàn Hội đồng trường các trường Tiểu học,  

TH&THCS, THCS nhiệm kỳ 2020-2025 
   m th o Quyết định số         /QĐ- BND ngày      /12/2024 của UBND huyện) 

 

I. Kiện toàn Hội đồng trường cấp Tiểu học nhiệm kỳ 2020-2025 

1  Trường Tiểu học  ường Thín 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 
Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Mai Thị Thu BTCB - Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Ngô Thị Kim Anh Giáo viên          hư  ý  

3 Đ o  hị Thảo Chủ tịch c ng đo n Thành viên Bổ sung 

4 Hồ Thị Huệ Phó hiệu trưởng Thành viên  

5 Nguyễn Thuý An Bí thư chi đo n Thành viên  

6 Lò Văn Dương Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

7 Lò Văn  ương  rưởng ban TTND Thành viên Bổ sung 

8 Vũ Đình Nghiệm Tổ trưởng chuyên môn Thành viên Bổ sung 

9 Phạm Xuân Ngọc Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

10 Lò Văn  hắng Chủ tịch UBND xã Thành viên  

11 Lò Văn Nọi   rưởng   n ĐDCMH  Thành viên  

2  Trường PTDTBT Tiểu học Rạng Đông  

TT Họ và tên Chức vụ công tác 
Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Ngô Quang Hồi BTCB - Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 C  Văn  oản Tổng phụ trách đội  hư  ý  

3 Tòng Thị Phương Phó hiệu trưởng Thành viên  

4 Bùi Thị Nhung Phó hiệu trưởng Thành viên  

5 Lò Văn Khánh Chủ tịch c ng đo n Thành viên  

6 Lường Thị Ngắm Bí thư chi đo n Thành viên  

7 Lầu Thị Thào Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  
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8 Hà Thị Khuyên Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

9 Lường Thị Thoại Tổ trưởng chuyên môn Thành viên Bổ sung 

10 Sùng A Sá Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên  

11 Lầu A Sùng Ban thanh tra nhân dân Thành viên Bổ sung 

12 Hồ A Tàng Chủ tịch UBND xã Thành viên Bổ sung 

13 Cà Thị Thân  rưởng   n ĐDCMH  Thành viên Bổ sung 

3  Trường Tiểu học số 1 Thị Trấn 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 
Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Đặng Thị Hòa BTCB - Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Kim Nhung Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch  

3 Lò Thi Tuyết Chủ tịch c ng đo n  hư  ý   

4 Trần Thị Dung Tổng phụ trách đội  Thành viên  

5 Quàng Thị Ngọc Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

6 Bùi Thị  hơ Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

7 Lò Thị Hiền Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

8 Nguyễn Thị Hằng Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

9 Nguyễn Thị Lan Anh Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên Bổ sung 

10 Lường Văn Hùng 
Phó Chủ tịch HĐND 

thị trấn 
Thành viên 

 

11 Lê Thị Thúy Hằng Phó B n ĐDCMH  Thành viên Bổ sung 

4  Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 
Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Trần Thị Thủy Vân BTCB - P. Hiệu trưởng Chủ tịch  

2  Hoàng Thị Lan Chủ tịch C ng đo n P. chủ tịch  

3  Quàng Thị Im Tổ trưởng chuyên môn  hư ký  

4  Lường Văn Xu n Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  
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5  Lò Văn Dộ Bí thư chi đo n Thành viên  

6  Lê Thị Chính Tổ trưởng chuyên môn Thành viên Bổ sung 

7  Tòng Thị Ngân Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên Bổ sung 

8 Lường Văn  h n Phó Chủ tịch UBND xã Thành viên Bổ sung 

9 Qu ng Văn Chinh  rưởng   n ĐDCMH  Thành viên Bổ sung 

5  Trường PTDTBT Tiểu học Phình Sáng  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 

Ghi 

chú 

1 Vũ  uấn Anh BTCB - Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Thào A Hồ C CĐ - Tổ trưởng chuyên môn Phó chủ tịch  

3 Giàng A Say Bí thư chi đo n  hư  ý  

4 Thào A Lỉa Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

5 Vừ A Tủa Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

6 Qu ng Văn Dũng  Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên  

7 Lầu A Dơ Tổ phó tổ chuyên môn Thành viên Bổ sung 

8 Giàng A Tàng Chủ tịch UBND xã Thành viên  

9 Vàng A Chu  rưởng   n ĐDCMH  Thành viên Bổ sung 

6  Trường Tiểu học Khong Hin 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 
Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Hò  P. BTCB – P. Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Lò Văn Hùng 
C CĐ - Tổ trưởng 

 chuyên môn Phó chủ tịch  

3 Lò Văn  ương Giáo viên  hư  ý  

4 Vũ Đình  uấn BTCB - Hiệu trưởng Thành viên  

5  òng Văn     P. Hiệu trưởng Thành viên  

6 Quách Thị Dung Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

7 Nguyễn Thị Thuỷ 
Bí thư chi đo n - Tổ 

trưởng chuyên môn 
Thành viên  
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8 Lò Văn Quy Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên Bổ sung 

9 Hà Thị Khuyên Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

12 Bạc Cầm Danh P. Chủ tịch UBND xã Thành viên Bổ sung 

13 Lường Văn  oản  rưởng   n ĐDCMH  Thành viên Bổ sung 

7. Trường TH Mường Mùn 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụtrong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Đo n Văn  hu BTCB - Hiệu trưởng 
Chủ tịch 

 

2 Điêu Chính L n Phó hiệu trưởng 
Phó C HĐ 

 

3  òng Văn Khương Tổ trưởng tổ văn phòng 
 hư  ý 

 

4 Lò Văn Ki  Chủ tịch c ng đo n  h nh viên 
 

5 C  Văn Phương Tổng phụ trách đội  h nh viên Bổ sung 

6 Qu ng Văn Quản Bí thư chi đo n  h nh viên  

7 Cà Thị Minh Tổ trưởng chuyên môn  h nh viên  

8 Bồ Xuân Hiếu Tổ trưởng chuyên môn  h nh viên  

9 Lò  hị Ho  Tổ trưởng chuyên môn  h nh viên Bổ sung 

10 Nùng Văn Viên P. Chủ tịch UBND xã Thành viên Bổ sung 

11 Lò Văn Mưu  rưởng   n ĐDCMH  Thành viên  

8. Trường TH Xuân Ban 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 

Nhiệm vụ 

trong HĐ 

trường 

Ghi chú 

1 Quàng Thị Diên BTCB - Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Thị Hằng Tổng phụ trách đội          hư  ý  

3 Đinh  hị Sâm Chủ tịch c ng đo n  Thành viên Bổ sung 

4 Nguyễn Thị L n Phương Tổ trưởng tổ chuyên môn Thành viên  

5 Thào Thị Chu Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên Bổ sung 

6 Qu ng Văn Phước Phó chủ tịch UBND xã Thành viên  
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7 C  Văn Giảng   rưởng ban ĐDCMH  Thành viên  

9. Trường PTDTBT TH Bình Minh 

TT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ 

trong HĐ 

trường 

Ghi chú 

1 Lò Thị Minh BTCB - Hiệu trưởng 
Chủ tịch 

 

2 Trần Thị Khuyên Tổ trưởng chuyên môn 
 hư  ý 

 

3 Phạm Thị Sen Phó hiệu trưởng 
 h nh viên 

 

4    Lò Văn Hò  
  C CĐ - Tổ trưởng chuyên môn 

 h nh viên 
 

5 Đỗ Xuân Hiệp Bí thư chi đo n  h nh viên  

6 Dương  hị Nhung Tổ trưởng chuyên môn  h nh viên  

7 Bạc Cầm Thân Tổ trưởng chuyên môn  h nh viên  

8 Cà Thị Tuyết Tổ trưởng chuyên môn  h nh viên  

9 Quàng Thị Ngọc Tổ trưởng tổ văn phòng  h nh viên Bổ sung 

10 Lò Văn  hương P. Chủ tịch UBND xã Thành viên  

11 Lò Văn  ươi  rưởng   n ĐDCMH  Thành viên Bổ sung 

10. Trường PTDTBT TH Mùn Chung 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụtrong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Đ o Kim Oanh BTCB - Hiệu trưởng 
Chủ tịch 

 

2 Đặng Thị Thoa Giáo viên 
 hư  ý 

 

3 Khổng Thị Hiền Phó Hiệu trưởng 
Thành viên 

 

4 Vừ Dũng Xá Phó Hiệu trưởng  h nh viên 
 

5 Vũ  hị Suốt Tổng phụ trách đội  h nh viên  

6 C  Văn  hương Chủ tịch c ng đo n  h nh viên  

7 Nguyễn Thị Cúc Tổ trưởng chuyên môn  h nh viên  

8 Qu ng Văn  h nh Bí thư chi đo n  h nh viên  

9 Lò Văn  hơ  Tổ trưởng tổ văn phòng  h nh viên Bổ sung 
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10 Lò Văn Kinh P. Chủ tịch UBND xã Thành viên  

11 Đ o Văn Hưng  rưởng   n ĐDCMH  Thành viên Bổ sung 

II. Kiện toàn Hội đồng trường cấp THCS nhiệm kỳ 2020-2025 

1. Trường THCS Thị Trấn 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 
Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Đỗ Thị M i Hương BTCB - Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Hồng Nhung     Tổ trưởng chuyên môn  hư ký  

3 Nguyễn Hồng Bắc 
C CĐ - Tổ trưởng 

chuyên môn Thành viên  

4 Trần Thị Bắc Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

5 Đ o  hị Thủy Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

6 Mã Trung Hiên Bí thư chi đo n Thành viên  

7 Qu ng Văn  húy Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên Bổ sung 

8 Vàng Thị Chá NV. Tổ khoa học xã hội Thành viên  

9 Trịnh Minh Khải Chủ tịch UBND Thị Trấn Thành viên  

10 Trần Viết Toàn  rưởng   n ĐDCMH  Thành viên  

11 Nguyễn Cẩm Tú Học sinh Thành viên  

2  Trường THCS Chiềng Đông 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 
Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Nguyễn  rường Lâm BTCB - Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Phạm Thu Hà Giáo viên  hư  ý  

3  rương  hị     Hương Phó hiệu trưởng   Thành viên  

4 Lò Văn Cương Chủ tịch c ng đo n Thành viên  

5 Ngô Thị Nương Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

6 Nguyễn Thị L n Phương Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên Bổ sung 

7 Bùi Thị Thanh Nga Tổ trưởng chuyên môn Thành viên Bổ sung 

8  òng Đức Luân Bí thư chi đo n Thành viên Bổ sung 
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9 Lò Văn Chung P. Chủ tịch UBND xã Thành viên  

10 Lò Văn Long  rưởng   n ĐDCMH  Thành viên Bổ sung 

11 Tòng Minh Châu Học sinh Thành viên  

3  Trường PTDTBT THCS Phình Sáng 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 

Nhiệm vụ 

trong HĐ 

trường 

Ghi chú 

1  rần  hế Nghĩ  BTCB - Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Ho ng Mạnh  hắng  ổ trưởng tổ chuyên môn  hư  ý Bổ sung  

3 Quyền Chí C ng Phó Hiệu trưởng - C CĐ Thành viên   

4 Bùi Văn Dương Phó Hiệu trưởng Thành viên   

5 Nguyễn Văn Viên  rưởng   n   ND Thành viên  

6  rần Văn  u n  ổ trưởng tổ văn phòng Thành viên Bổ sung  

7 Đặng Văn Hậu  ổ trưởng chuyên   n Thành viên   

8 Lò Văn  in Bí thư chi đo n Thành viên   

9  h o A Dơ Chủ tịch UBND xã Thành viên  

10 Gi ng A Chừ       rưởng   n ĐDCMH  Thành viên  

11  Hờ A N   Học sinh Thành viên  

4  Trường PTDTBT THCS Mùn Chung 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 

Nhiệm vụ 

trong HĐ 

trường 

Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Do nh BTCB  - Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Xuân Quỳnh Giáo viên  hư  ý  

3 Trần Thị Thu Dinh Phó hiệu trưởng Thành viên  

4 Lường Tiến Dương Phó hiệu trưởng -C CĐ Thành viên  

5 Đặng Văn  hụ Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

6 Trần Thị Xuân Tổng phụ trách đội Thành viên  
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7 Qu ng Văn Lợi Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên Bổ sung 

8 Hoàng Thị Tâm Bí thư chi đo n Thành viên Bổ sung 

9 Lò Văn Cương P. Chủ tịch UBND xã Thành viên  

10 C  Văn  uấn   rưởng   n ĐDCMH  Thành viên Bổ sung 

11 Nguyễn Huyền Diệu My Học sinh Thành viên Bổ sung 

5  Trường THCS Rạng Đông 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 
Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Vũ  iến Dũng BTCB  - Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Qu ng Văn  hảo Giáo viên  hư  ý  

3 Phạ  Mạnh H  Phó hiệu trưởng Thành viên  

4 C  Văn Hiệu Chủ tịch c ng đo n Thành viên Bổ sung 

5 Lò Văn Cương Bí thư chi đo n Thành viên  

6 Nguyễn Văn  iệp Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

7 V ng A Hồng Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên Bổ sung 

8 Nguyễn  hị Phượng Tổ trưởng chuyên môn Thành viên Bổ sung 

9  òng  hị     Tổ trưởng chuyên môn Thành viên Bổ sung 

10 
Lò Văn Yên 

P. Chủ tịch UBND xã -

 rưởng   n ĐDCMH  

Thành viên 
 

11  Nguyễn  hị Ngọc Bích Học sinh Thành viên  

6  Trường THCS Khong Hin 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 
Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Bùi Văn Vệ BTCB  - Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Ngọc  hưởng Tổ trưởng chuyên môn  hư  ý  

3 Phạ  Anh Dũng Phó hiệu trưởng Thành viên  

4 Phạ  Văn Thành Chủ tịch c ng đo n Thành viên Bổ sung 

5 Lò Văn  hơ  Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  
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6 Cà Thị Hằng Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên  

7 Lù Thị Lương Bí thư chi đo n  Thành viên Bổ sung 

8 Lường Nguyên Ngọc Ban thanh tra nhân dân Thành viên Bổ sung 

9 Lường Văn     P. Chủ tịch UBND xã Thành viên Bổ sung 

10 Lò Văn  hi   rưởng   n ĐDCMH  Thành viên  

11 Lường Thị Quyên Học sinh Thành viên  

7  Trường THCS Quài Nưa 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 
Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Trần Anh Dũng BTCB - Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nhâm Thị Phương  hảo Giáo viên  hư  ý  

3 Vũ  hị  hu Phương Phó hiệu trưởng Thành viên  

4 Bạc Cầm Việt P. Chủ tịch c ng đo n Thành viên  

5 Ho ng Đức Luận Bí thư chi đo n Thành viên  

6 Trần Thị Phương  h nh Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

7 Lê Thị Duyên Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

8 Cà Thị Cương Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên  

9 Lường Văn  h n P. Chủ tịch UBND xã Thành viên  

10 Nguyễn Duy Bình  rưởng   n ĐDCMH  Thành viên  

11 Nguyễn Kim Huệ Học sinh Thành viên Bổ sung 

8  Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 
Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 M i Xu n H  BTCB  - Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Đức  hương Giáo viên  hư  ý  

3  rần  hị Bích Liên Phó hiệu trưởng - C CĐ Thành viên  

4 Qu ng Văn Hiến Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

5 Nguyễn Văn Lợi Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  
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6 Lường Thị Châm Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

7 Vũ  hị Ho  Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

8 Qu ng Văn Cường Bí thư chi đo n  Thành viên  

9 Nguyễn  hị Như Quỳnh Tổng phụ trách đội Thành viên  

10  òng Văn Hùng Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên  

11 Lầu A Nênh P. Chủ tịch UBND xã Thành viên  

12 Vàng A Thu  rưởng   n ĐDCMH  Thành viên Bổ sung 

13 Mùa Thị Phương Học sinh Thành viên Bổ sung 

 9  Trường PTDTBT TH&THCS Tỏa Tình 

TT Họ và tên Chức vụ công tác 
Nhiệm vụ trong 

HĐ trường 
Ghi chú 

1 Bùi Văn Cun BTCB  - Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Ng   ơn Ngọc Tổng phụ trách đội  hư  ý  

3 Nguyễn Thị Kim Hà Phó hiệu trưởng  Thành viên  

4 Quàng Thị Ngọc Chủ tịch c ng đo n Thành viên Bổ sung 

5 Lìm Thị Sang Tổ trưởng chuyên môn Thành viên Bổ sung 

6 Đ o Hồng Giang Tổ trưởng chuyên môn Thành viên Bổ sung 

7 Tòng Thanh Khiêm Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên  

8 Vừ A Thu Bí thư chi đo n  Thành viên Bổ sung 

9 Ngô Thị Huế Tổ trưởng chuyên môn Thành viên  

10 C  Văn Chính Giáo viên Thành viên  

11 Vàng Thị Sua P. Chủ tịch UBND xã Thành viên Bổ sung 

12 Giàng A Mua  rưởng   n ĐDCMH  Thành viên Bổ sung 

13 Mùa Thị Phương Học sinh Thành viên  

 

 

 


		2024-12-22T19:51:18+0700


		2024-12-23T07:13:31+0700


		2024-12-23T07:13:47+0700


		2024-12-23T07:14:03+0700


		2024-12-23T07:14:19+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2024-12-23T07:14:55+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2024-12-23T07:15:34+0700




